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FOREWORD
Viet Nam is a potential country which has gold forests, silver seas, a unique culture, 
a steady political system, and an incessantly developing economy. It’s a precious 
destination for friends and business partners from around the world.

Therefore, it’s that in order to integrate and interact with Vietnam, the demand of 
learning Vietnamese and understanding the Vietnam’s culture and people of the 
world community is ever-increasing rapidly.

Author, co-authors and departmental agencies corporate to develop and compile 
the “VIETNAMESE FOR FOREIGNERS” curriculum set at 4 levels, from basic 
to advanced, with practical topics.

This “VIETNAMESE FOR FOREIGNERS” textbook of an elementary level con-
sists of 20 
lessons from lessons 1 to 4 introduce the alphabet and pronunciation, lessons 5 to 
20 teach grammar and vocabulary, and help to practice listening, speaking, reading, 
and writing (including 3 revision lessons) to provide learners with basic vocabulary 
and practice to communicate within the Vietnamese community.

By studying Vietnamese culture and experience in teaching foreigners, the authors 
have gained insight and discovered the difficulties and barriers encountered by 
Vietnamese learners, so that the authors could compile this curriculum to help 
learners understand the language with a flexible and applicable method. 

The author wishes to receive comments and support from the domestic and 
international learners or readers.

Author: Hiep Thi Le
AIED CEO
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LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam là một đất nước tiềm năng có rừng vàng biển bạc, nền văn hóa độc đáo, 
chính trị ổn định và có nền kinh tế đang phát triển không ngừng. Chính là điểm 
đến quý báu của các bạn bè các đối tác trên thế giới. Chính vì thế để hòa nhập và 
kết nối được với Việt Nam nhu cầu học Tiếng Việt và  am hiểu sâu về văn hóa và 
con người Việt Nam của cộng đồng thế giới càng cao.

Tác giả và đồng tác giả cùng các cơ quan ban ngành phối hợp xây dựng và biên 
soạn bộ giáo trình “TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI” bộ sách gồm 4 cấp độ  
từ cơ bản đến nâng cao đi trực tiếp vào các chủ đề thiết thực.

Cuốn Giáo trình “TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI” Cấp cơ bản này bao gồm 
20 bài từ bài 1 đến bài 4 giới thiệu bảng chữ cái và phát âm. Từ bài số 5 đến bài 20 
sẽ giới thiệu và hướng dẫn ngữ pháp, từ vựng và thực hành hội thoại nghe, nói, 
đọc, viết theo chủ đề (bao gồm 3 bài ôn tập) nhằm cung cấp cho người học những 
ngữ  liệu thiết yếu cơ bản để hòa nhập với cộng đồng người Việt.

Khi nghiên cứu sâu các văn hóa và các tài liệu tiếng Việt khác kèm theo trải qua  
nhiều kinh nghiệm giảng dạy cho người nước ngoài tác giả đã chắt lọc và kết tinh 
được những khó khăn và trở ngại của học viên trong việc tiếp thu tiếng Việt nhằm 
biên soạn ra bộ giáo trình này giúp học viên lĩnh hội được ngôn ngữ bằng phương 
pháp linh hoạt, kết hợp tiếp thu và áp dụng được ngôn ngữ một cách nhanh nhất.

Trong quá trình biên soạn, tác giả mong nhận được ý kiến và hỗ trợ của các bạn 
học trong và ngoài nước.  

ThS. Lê Thị Hiệp
Tổng Giám Đốc AIED 



21

XIN CHÀO! TÊN TÔI LÀ DAVIDBÀI 3
UNIT 3 HELLO! MY NAME IS DAVID

GRAMMAR 2

Nghe v nd r

 Ba means (father / three), Bà means (grandmother), Ga means (station), 

Ba Bà Bá B B

Ca Cà Cá C C

Da Dà Dá D D

Ga Gà Gá G G

Ha Hà Há H H

La Là Lá L L

Bã

Cã

Dã

Gã

Hã

Lã

PRONUNCIATION

The difference of the six tones.

LISTENING

 

Japanese German

Vietnamese Russian

Hỏi quốc tịch (Ask for nationality)
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ĐÂY/ KIA LÀ CÁI GÌ? ĐÂY / KIA LÀ AI? BẠN ĐẾN TỪ ĐÂU?

WHAT IS THAT / THIS?         WHO IS THAT / THIS?
WHERE DO YOU COME FROM? 

BÀI 4
UNIT 4

CONVERSATION 1 LISTENING

Misaki: Chào anh! Tên anh là gì?

Misaki: Tên em là Misaki.

Misaki:
 Kia là ai?

Misaki:

Misaki &Tony:

VOCABULARY 1 LISTENING

This is Meet

Kia là That is Cái gì What

Ai Who Con gì Animal

Come from / to be
from Cái bút b en

And yo  dù Umbrellau Ô

i P
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ĐÂY/ KIA LÀ CÁI GÌ? ĐÂY / KIA LÀ AI? BẠN ĐẾN TỪ ĐÂU?BÀI 4
UNIT 4 WHAT IS THAT / THIS?         WHO IS THAT / THIS? 

WHERE DO YOU COME FROM?

GRAMMAR 2

 

 -  Em trai tôi = my younger brother
 -  

 -  tôi = our teacher
 -  

 -  
 -  

 -  
   

CONVERSATION 3 LISTENING

Lan:
Mrs Hanu:
Lan:
Mrs: Hanu:
Lan:

VOCABULARY 3 LISTENING

Long time no see Are you

Recently nhé / nha
Please take care  

of yourself 

How are you?  Vân es

Fine / ok Sick

a bit
Headache 

GRAMMAR 3

    Subject + how are you?  =  Subject + to be / V + adjectives 

g

n

Y

HEY! HELLOHOW ARE YOU?

Hỏi sức khỏe (Ask for health)
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2. Dịch những câu sau sang tiếng Anh. 
(Translate these sentences into English)

3. Điền 1 đến 2 từ vào đoạn văn  ngắn sau.
(Fill from one to two words in the short conversation).

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Chào (1)......…, 
Anh tên (2)…….  

Chào (4) …..., 
Em tên (5) …....Shara . 
Em là (6) ………..….trong công ty .

4. Đọc to đoạn văn sau và đọc rõ âm của các thanh điệu đã được gạch chân.
(Read this paragraph and pronounce clearly the tones which are highlighted below).

Buổi sáng tại bệnh viện, bác sĩ thường rất bận rộn với công việc khám bệnh cho 
mọi người. Bệnh nhân thường xếp hàng dài để chờ đến lượt. Các cô y tá đang hướng
dẫn cách đăng ký và làm thủ tục cho mọi người.

Morning

Wait

Procedure

Busy

Guide

Registration

ANH LÀM NGHỀ GÌ? TÔI LÀ BÁC SĨBÀI 5
UNIT 5 WHAT IS YOUR JOB? I AM A DOCTOR
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 CONVERSATION 2 LISTENING

David: 

David:

M

David:

David:

 VOCABULARY 1 LISTENING

Plan mùa khô
Rainy /

dry season
End of Come

Place This occasion

Between Region

From - to About / minus

Invite Warm

Differences Temperature

GRAMMAR 1
Hỏi nhiệt độ (Ask about temperature).

HÔM NAY THỜI TIẾT NHƯ THẾ NÀO?BÀI 11
UNIT 11 WHAT’S THE WEATHER LIKE TODAY?  
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PRONUNCIATION

 O / Ô - E / Ê)
LISTENING

(Translate these sentences into English)

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

PRACTICE

(Identify vowel sounds O / Ô - E / Ê).

New York

YangonKuala Lumpur

Singapore

Pháp

Tokyo

HÔM NAY THỜI TIẾT NHƯ THẾ NÀO?BÀI 11
UNIT 11 WHAT’S THE WEATHER LIKE TODAY?  
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 VOCABULARY 1 LISTENING

Corporate The socialist republic

Invest Answer

Noisy Be ready

Không trong Stuffy Group

Quite cool Real estate

Some regions Can you let me know?

Nghe nói I heard Some things about...

   (Subject + have + adjective + not? = of course, have / no / subject + adjective).

Is this book nice one ? => Yes, it’s very interesting.

GRAMMAR 2

Sa Say Sai

Ba Bay Bai

Ga Gay Gai

Ma Ma ai

Na Nay Nai

Qua Quay Quai

PRONUNCIATION
LISTENING

C

Y I

y M

VIỆT NAM LÀ ĐẤT NƯỚC NHƯ THẾ NÀO? BÀI 12
UNIT 12 WHAT’S VIETNAM LIKE? 
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CONVERSATION 2 LISTENING

Hà:
Lee Sang He:
Hà: 
Lee Sang He:

Hà:

Lee Sang He:
Hà:

VOCABULARY 2 LISTENING

    (Subject + (be kind of) adjective + the most / est).

(American mango is the most expensive one).

(This book is the best one on this bookshelf).

   (S1 + less + adj + than + compare to + s2).
  

( He is less intelligent than Son).

(Lan is less pretty than Phuong).

MÙA ĐÔNG Ở ĐÀ LẠT CÓ LẠNH HƠN Ở 
HÀ NỘI KHÔNG? BÀI 13

UNIT 13 IS WINTER IN DA LAT COLDER THAN WINTER  IN HA NOI?



82

Kèo nèo

PRACTICE

(Reorder these words to make correct sentences)

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

BẠN SỐNG Ở VIỆT NAM BAO LÂU RỒI? BÀI 14
UNIT 14 HOW LONG HAVE YOU BEEN LIVING IN VIETNAM?
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